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TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh LÊ CÔNG TUẤN ANH Nam 20/10/1994 TRÀ VINH Kinh 6.18 Đạt 

2 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MỶ DIỆM Nữ 15/05/1997 TRÀ VINH Khơ Me 5.57 Đạt 

3 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ QUY ĐA Nữ 20/02/1991 TRÀ VINH Khơ Me 6.14 Đạt 

4 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH KIÊN THỊ ĐALINE Nữ 20/02/1996 TRÀ VINH Khơ Me 5.04 Đạt 

5 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HỒNG THỊ ĐÀO Nữ 17/10/1997 TRÀ VINH Kinh 5.91 Đạt 

6 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THANH HÙNG Nam 30/12/1996 TRÀ VINH Khơ Me 5.33 Đạt 

7 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN TẤN HUY Nam 14/06/1997 TRÀ VINH Kinh 5.33 Đạt 

8 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦM VĂN KHÁNH Nam 08/08/1997 TRÀ VINH Kinh 5.19 Đạt 

9 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN TRI LIÊM Nam 29/03/1996 TRÀ VINH Kinh 5.73 Đạt 

10 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh DƯƠNG THỊ THANH LIÊM Nữ 01/01/1997 TRÀ VINH Kinh 5.38 Đạt 

11 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ TÂM MAI Nữ 25/01/1996 TRÀ VINH Kinh 6.06 Đạt 

12 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SA MI Nữ 21/07/1997 TRÀ VINH Khơ Me 5.21 Đạt 

13 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TÔ HOÀNG NAM Nam 13/07/1990 TRÀ VINH Khơ Me 6.33 Đạt 

14 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh SƠN THỊ NGỌC Nữ 21/12/1996 TRÀ VINH Khơ Me 5.13 Đạt 

15 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC Nữ 26/07/1997 TRÀ VINH Kinh 5.38 Đạt 

16 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh PHẠM VĂN NHẤT Nam 09/10/1997 TRÀ VINH Kinh 6.30 Đạt 

17 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh ĐỒNG QUỐC PHỤC Nam 19/07/1996 TRÀ VINH Kinh 5.04 Đạt 

18 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HỒ NHẬT PHƯƠNG Nam 09/11/1995 TRÀ VINH Kinh 5.19 Đạt 

19 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC THÁI Nam 19/06/1996 TRÀ VINH Kinh 5.13 Đạt 

20 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÂM VĂN THANH Nam 08/11/1997 TRÀ VINH Kinh 5.61 Đạt 

21 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM THỊ THẢO Nữ 10/04/1997 TRÀ VINH Khơ Me 5.29 Đạt 

22 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh BÙI THỊ TIỂU THƠ Nữ 01/01/1997 TRÀ VINH Kinh 5.93 Đạt 



23 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH MINH THUẬN Nam 20/08/1997 TRÀ VINH Khơ Me 5.15 Đạt 

24 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh TRẦN XUÂN TRINH Nữ 25/02/1997 TRÀ VINH Kinh 5.51 Đạt 

25 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THÀNH TÚ Nam 07/09/1997 TRÀ VINH Kinh 5.37 Đạt 

  

 


